

DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Nguyễn Cường
Zalo:	Nguyễn Cường		  -  số đt zalo: 0349906504
Email: caocuongmathus@gmail.com

CĐ9: CHỨNG MINH BĐT và tìm GTLN, GTNN

Dạng 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

A. Trắc nghiệm (nếu có)
Câu 1.	(HSG 7 huyện Lạng Giang 2022 - 2023)   	

[bookmark: MTBlankEqn]Giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  với  là:

A. 10	B. 11	C. 1	D. 
Lời giải


Ta có: ; 




Giá trị nhỏ nhất của  C bằng 10 khi: 



Vậy giá trị nhỏ nhất của C bằng 10 khi .
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện Tương Dương 2022 - 2023)   	

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .
Lời giải

Ta có: 



.


Ta có:  với mọi giá trị của ;


            với mọi giá trị của .


Do đó  với mọi giá trị của .


Nên  với mọi giá trị của .


Hay  với mọi giá trị của .



Dấu xảy ra khi và chỉ khi  và .


+ Với  thì  (1).



+ Với  thì . Do đó .



Đặt , khi đó , thay  vào (1) ta được:



. Suy ra  hoặc .


Nếu  thì ;


Nếu  thì .




Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức  là  khi và chỉ khi  hoặc .

Câu 2.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường Lang Chánh 2022 - 2023)   	




Cho các số không âm   thoả mãn:  và . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức: .
Lời giải


Ta có:   (1)  và  (2)

Từ (1) 


Trừ từng vế của (2) cho (1), ta được:  
Khi đó:




Vì .

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: .



Vậy: GTLN của A bằng .
Câu 3.	(HSG 7 TP Bắc Giang 2022 - 2023)	

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Lời giải

Ta có .


Ta thấy  đạt giá trị nhỏ nhất khi  đạt giá trị lớn nhất


 đạt giá trị nhỏ nhất (vì ).

Mặt khác .

Do đó .


Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi . Suy ra 

Vậy giá trị nhỏ nhất của C là .
Câu 4.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường Hiệp Hòa 2022 - 2023)   	

Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải

Ta có: 


Ta có bảng  xét dấu sau:
	
	
	

	
	

	

	

	

	

	

	
	


	

	

	
	

	

	





TH1: với .

Khi đó (1)

TH2: với .

Khi đó   (2)

TH3: Với .

Khi đó   (3)



Từ (1); (2) và (3) suy ra . Dấu   xảy ra khi .



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi .
Câu 5.	(HSG 7 huyện Gia Viễn, Ninh Bình 2022 - 2023)   	

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Lời giải

Ta có: 




.



 (vì ).


 Dấu “=” xảy ra khi: .

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 3 khi.

Dạng 2.1. Bất đẳng thức về chứng minh tổng phân số tự nhiên
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện Đồng Xuân 2022 - 2023)   	


Cho . Chứng minh rằng .
Lời giải





   (1)
Mặt khác 



    (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra điều phải chứng minh.

Dạng 2.2. Bất đẳng thức về chứng minh tổng lũy thừa
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện Ninh Giang  2022 - 2023)   	

Chứng minh rằng: .
Lời giải

Ta có 





Đặt 













.
Câu 2.	(HSG 7 huyện Chí Linh 2022 - 2023)   	

Chứng minh .
Lời giải


.

Nên ta có .





Đặt 






.

Suy ra .

Vậy .
Câu 3.	(HSG 7 huyện Hà Trung 2 2022 - 2023)   	




Cho biểu thức:  với  và . Chứng minh rằng   không phải là số tự nhiên.
Lời giải



 với  và .

Ta có: 







.
Lại có










.



 mà  là hai số tự nhiên liên tiếp nên  không phải là số tự nhiên. 
Câu 4.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường Mường Lát 2022 - 2023)   	


Cho .	Chứng minh:  .
Lời giải

Ta có: 





	(1)

Đặt 





		(2)

Từ (1) và (2) suy ra 

Do đó .
Câu 5.	(HSG 7 huyện Quảng Xương 2022 - 2023)   	

Chứng minh rằng: 
Lời giải
Ta có 

.

.

Lấy (2) trừ (1) theo vế với vế ta được :   .

Vậy : 

.

Ta thấy  .

Nên  .

Từ (3) và (4) suy ra:   .
Câu 6.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường Quỳnh Phụ 2022 - 2023)   	



Cho biếu thức:  với  là số nguyên. Tìm giá trị lớn nhất của .
Lời giải

Ta có .


Để  có giá trị lớn nhất khi và chỉ khi  có giá trị lớn nhất.

[bookmark: _Hlk132141387]+ Với 

+ Với  không có nghĩa    (2)

+ Với 

Phân số  có tử và mẫu đều dương, tử không đổi nên phân số đạt giá trị lớn nhất khi mẫu đạt giá trị nhỏ nhất.



	Vì  và nên  đạt giá trị nhỏ nhất khi    




	Từ  (1), (2), (3) suy ra  có giá trị lớn nhất là 1 khi .


	Vậy giá trị lớn nhất của  là 3 khi .
Dạng 2.3. Bất đẳng thức về chứng minh tích của một dãy
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Dạng 2. Bất đẳng thức dạng chữ
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường Kinh Môn 2022 - 2023)   	


Cho ba số dương .  Chứng minh rằng .
Lời giải



Ta có   

  ( 1)


Có:   (2)


Cộng từng vế của (1) và (2) suy ra 


.


 Chứng minh tương tự có: ;  .



.

 Vậy .
Câu 2.	(HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023)   	



Cho ba số  thỏa mãn . Chứng minh rằng: .
Lời giải

Với :


So sánh được:  .


Tương tự: ;   

  (1)

Ta có: 



.

  (2)

Từ (1) và (2) .
Câu 3.	(HSG 7 Thị Xã Bỉm Sơn 2022 - 2023)   	



Cho ba số  thỏa mãn . Chứng minh  
Lời giải



Vì  nên 


            (1)

Tương tự                             (2)

                                            (3)

Cộng từng vế (1), (2),(3) ta có           (4)

Mà .


Chứng minh tương tự ;  .

Suy ra                              (5)

Từ (4) và (5) suy ra .
Câu 4.	(HSG 7 TP Bắc Ninh 2022 - 2023)   	




[bookmark: _Hlk132191846]Cho ba số  thỏa mãn  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Lời giải


Vì  nên 






Hay . Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi đó .
Câu 5.	(HSG 7 Thị Xã Hoàng Mai 2022 - 2023)   	



Cho  là các số thỏa mãn: . Chứng minh rằng .
Lời giải


Từ  . Do đó












Vậy nếu .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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